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THÖÏC TRAÏNG TRÌNH ÑOÄ THEÅ LÖÏC CHUYEÂN MOÂN 
CUÛA NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN BOÙNG BAØN LÖÙA TUOÅI 14 -15

Tóm tắt:
Bằng các phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, chúng

tôi đã lựa chọn được 09 test và tiến hành đánh giá thực trạng trình độ thể lực chuyên môn (TLCM)
của 31 nam vận động viên (VĐV) Bóng bàn lứa tuổi 14-15.  Kết quả xếp loại cho thấy trình độ
TLCM của đối tượng nghiên cứu tại các trung tâm huấn luyện khu vực phía Bắc chủ yếu ở mức
trung bình và khá. Vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả tập luyện và thi đấu của VĐV,
đây là cơ sở thực tiễn quan trọng khẳng định tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 

Từ khóa: Thể lực chuyên môn, thực trạng, VĐV Bóng bàn trẻ, khu vực phía Bắc.

Current status of professional physical fitness of 14-year-old 
male Table Tennis players -15

Summary:
Using regular research methods on the topic 09 tests were selected and conducted to evaluate

the current physical fitness level of 31 male table tennis players aged 14-15.  The ranking results show
that the physical fitness level of research subjects at training centers in the Northern region is mainly
at average and good level . This issue significantly affects the training and competition efficiency of
athletes. This is an important practical basis that confirms the urgency of the research topic.

Keywords: professional physical fitness, current situation, young table tennis players , Northern
region.

(1)ThS, (2)TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Trần Thị Hồng Việt(1)

Đinh Thị Mai Anh(2)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong huấn luyện, VĐV trẻ môn Bóng bàn

cần phải được phát triển toàn diện về mọi mặt:
kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý, trong đó
huấn luyện TLCM có vai trò quyết định đến
trình độ thể thao của VĐV. Tuy nhiên, trong
những năm gần đây, các VĐV trẻ Bóng bàn của
nước ta vẫn chưa đạt được nhiều thành tích tại
các đấu trường quốc tế. Trong nhiều nguyên
nhân khách quan và chủ quan khác nhau, theo
chúng tôi có nguyên nhân trình độ chuyên môn
(bao gồm cả TLCM) còn nhiều hạn chế. Bên
cạnh những nỗ lực và những thành công bước
đầu, thực tiễn cho thấy TLCM của các nam
VĐV Bóng bàn lứa tuổi 14-15 chưa đáp ứng
được yêu cầu của huấn luyện và thi đấu. Do đó,
kiểm tra năng lực vận động, trình độ tập luyện,
trong đó có đánh giá trình độ TLCM là một
trong những nhiệm vụ được đặt ra và là nhiệm
vụ bắc buộc của qui trình huấn luyện.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử

dụng các phương pháp: Phân tićh và tôn̉g hợp
tài liệu, Phỏng vấn tọa đàm, Quan sát sư phạm,
Kiểm tra sư phạm và Toán học thống kê.

Đối tượng phỏng vấn lựa chọn test: 31 HLV
Bóng bàn tại 05 tỉnh thành, ngành phía Bắc: Hà
Nội, Hải Dương, Quân Đội, Công An Nhân
Dân, CLB T&T Hà Nội.

Đối tượng khảo sát TĐTLCM: 26 nam VĐV
Bóng bàn lứa tuổi 14-15 tại 04 đơn vị huấn
luyện gồm: Trung tâm huấn luyện và thi đấu
TDTT Hà Nội (07 VĐV), Trung tâm huấn luyện
và thi đấu Hải Dương (06 VĐV), Trung tâm
TDTT Quân Đội (06 VĐV), CLB Bóng bàn
T&T (07 VĐV).

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn các test đánh giá thể lực

chuyên môn của nam vận động viên Bóng
bàn lứa tuổi 14-15
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1.1. Xác định các tố chất thể lực chuyên
môn đặc trưng trong môn Bóng bàn

Để có cơ sở lựa chọn test, bằng phương pháp
tham khảo, tổng hợp các tài liệu liên quan, bước
đầu chúng tôi đã xác định được 03 nhóm tố chất
TLCM đặc trưng của VĐV Bóng bàn là: nhóm

tố chất tốc độ và tính linh hoạt; nhóm tố chất sức
mạnh tốc độ và nhóm tố chất sức bền tốc độ.

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành phỏng vấn gián
tiếp bằng phiếu hỏi theo thang đo Likert 5 mức
độ tới 31 HLV Bóng bàn tại 05 tỉnh phía Bắc. Kết
quả thống kê được trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn xác định các tố chất thể lực chuyên môn đặc trưng 
của nam vận động viên Bóng bàn lứa tuổi 14-15 (n =31)

TT 

Kết quả phỏng
vấn 

Nhóm tố chất 

Mức độ quan trọng
Rất

quan
trọng

Quan
trọng

Bình
thường

Ít quan
trọng

Không
quan
trọng

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình

mi mi mi mi mi

1. Tốc độ và tính linh hoạt 28 3 0 0 0 152 4.9
2. Sức mạnh tốc độ 29 2 0 0 0 153 4.93
3. Sức bền tốc độ 26 5 0 0 0 150 4.83

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, cả 3 loại nhóm tố
chất: tốc độ và tính linh hoạt, sức mạnh tốc độ,
sức bền tốc độ được các HLV đánh giá là rất
quan trọng đối với nam VĐV Bóng bàn lứa tuổi
14-15 với điểm trung bình đạt 4.83-4.93.

1.2. Lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực
chuyên môn của nam vận động viên Bóng bàn
lứa tuổi 14-15

Qua phân tích, tổng hợp các tài liệu liên
quan, qua quan sát sư phạm, đồng thời qua
phỏng vấn trực tiếp các HLV Bóng bàn, chúng
tôi đã xác định được 40 test đánh giá TLCM
thuộc 3 nhóm tố chất TLCM đặc trưng của nam
VĐV Bóng bàn lứa tuổi 14-15: Nhóm test đánh
giá tốc độ và tính linh hoạt: 13 test; Nhóm test
đánh giá sức mạnh tốc độ: 13 test; Nhóm test
đánh giá sức bền tốc độ: 14 test

Để đảm bảo tính khách quan, khoa học và
khả thi, trong quá trình lựa chọn test chúng tôi
đã tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi các HLV,
chuyên gia đang trực tiếp làm công tác huấn
luyện Bóng bàn tại một số trung tâm khu vực
phía Bắc theo thang đo Likert 3 mức độ. Các
test có điểm trung bình đạt từ 2.35 trở lên sẽ
được lựa chọn để kiểm nghiệm độ tin cậy và
tính thông báo của các test. Kết quả, chúng tôi
đã lựa chọn được 9/40 test đảm bảo các yêu cầu
của test để đưa vào các sử dụng ở các bước tiếp
theo gồm:

Nhóm test đánh giá tốc độ và tính linh hoạt: 
Test 1: Di chuyển ngang nhặt bóng 4.5m x

21 quả (giây)
Test 2: Phối hợp vụt nhanh thuận - trái tay từ

2 điểm sang 1 điểm trong 1 phút (lần)
Test 3:  Di chuyển ½ bàn giật bóng thuận tay

từ 2 điểm sang 1 điểm trong 1 phút (lần)
Nhóm test đánh giá sức mạnh tốc độ:
Test 4: Mô phỏng di chuyển giật bóng thuận

-trái tay với tạ tay 1kg trong 30 giây (lần)
Test 5: Bạt bóng thuận tay với bóng xoáy lên

từ 1 điểm sang 1 điểm trong 1 phút (lần)
Test 6: Di chuyển nhảy bước phối hợp đẩy trái

- bạt phải từ 2 điểm sang 1 điểm trong 1 phút (lần)
Nhóm test đánh giá sức bền tốc độ:
Test 7:  Nhảy dây đơn trong 2 phút
Test 8: Giật bóng thuận tay với bóng xoáy

xuống từ 1 điểm sang 1 điểm trong 2 phút (lần)
Test 9: Phối hợp di chuyển giật bóng thuận -

trái tay xoáy lên từ 2 điểm sang 1 điểm trong 2
phút (lần)

2. Đánh giá thực trạng trình độ thể lực
chuyên môn của nam vận động viên Bóng
bàn lứa tuổi 14-15

Thực trạng TĐTLCM của 26 nam VĐV
Bóng bàn lứa tuổi 14-15 tại 04 đơn vị huấn
luyện Bóng bàn được kiểm tra theo 09 test đã
lựa chọn. Kết quả thống kê và so sánh giữa các
đơn vị huấn luyện được trình bày ở bảng 2.

BµI B¸O KHOA HäC
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Bảng 2. Thực trạng trình độ thể lực chuyên môn của nam vận động viên Bóng bàn 

lứa tuổi 14-15 tại một số đơn vị khu vực phía Bắc

TT Test

Kết quả kiểm tra So sánh
Hà Nội 
(n=7)

Quân Đội 
(n=6) Hải Dương (n=6) CLB T&T 

(n=7) t1-2 t1-3 t1-4 P
x ±d Cv x ±d Cv x ±d Cv x ±d Cv

1
Di chuyển

ngang nhặt
bóng 4.5m x

21 quả  (giây)
59.11 1.83 3.1 59.85 3.65 6.1 59.31 1.29 2.18 59.68 1.28 2.14 0.471 0.222 0.68 >0.05

2

Phối hợp vụt
nhanh thuận -
trái tay từ 2
điểm sang 1
điểm trong 1
phút  (lần)

65.43 4.58 7 65.5 2.26 3.45 65.67 4.08 6.21 66 2.58 3.91 0.035 0.098 0.288 >0.05

3

Di chuyển ½
bàn giật bóng
thuận tay từ 2
điểm sang 1
điểm trong 1
phút  (lần)

64.57 4.86 7.53 64.67 3.5 5.41 63.33 5.57 8.8 64.71 3.4 5.25 0.04 0.428 0.064 >0.05

4

Mô phỏng di
chuyển giật
bóng thuận -
trái tay với tạ
tay 1kg trong
30 giây  (lần)

50.29 3.35 6.66 49.33 4.03 8.17 50.5 2.07 4.1 50.43 4.83 9.58 0.465 0.135 0.064 >0.05

5

Bạt bóng
thuận tay với

bóng xoáy
lên từ 1 điểm
sang 1 điểm
trong 1 phút

(lần)

67.29 4.57 6.79 65.83 3.92 5.95 67.33 3.14 4.66 67 3.27 4.88 0.609 0.021 0.135 >0.05

6

Di chuyển
nhảy bước

phối hợp đẩy
trái- bạt phải

từ 2 điểm
sang 1 điểm
trong 1 phút

(lần)

70.71 6 8.49 71.17 4.17 5.86 70.33 6.35 9.03 71 5.54 7.8 0.155 0.111 0.093 >0.05

7
Nhảy dây

đơn trong 2
phút (lần)

253.14 18.05 7.13 256 11.93 4.66 256.67 22.27 8.68 259.43 24.68 9.51 0.33 0.315 0.544 >0.05

8

Giật bóng
thuận tay với

bóng xoáy
xuống từ 1

điểm sang 1
điểm trong 2

phút (lần)

91.57 6.58 7.19 91.5 4.68 5.11 91.33 5.85 6.41 91.14 5.72 6.28 0.022 0.068 0.13 >0.05

9

Phối hợp di
chuyển giật
bóng thuận -
trái tay xoáy
lên từ 2 điểm
sang 1 điểm
trong 2 phút

(lần)

109.29 5.96 5.45 109.5 8.89 8.12 104.83 6.79 6.48 110.14 6.26 5.68 0.052 1,259 0.262 >0.05
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Bảng 3. Thực trạng phân loại trình độ thể lực chuyên môn của nam vận động viên
Bóng bàn lứa tuổi 14-15 tại một số đơn vị khu vực phía Bắc

TT Phân loại
Hà Nội 
(n=7)

Quân Đội
(n=6)

Hải Dương
(n=6)

CLB T&T
(n=7)

Tổng hợp
(n=26)

mi % mi % mi % mi % mi %
1 Giỏi 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 Khá 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.30 1 3.80
3 Trung bình 5 71.40 5 83.30 4 66.70 5 71.40 19 73.10
4 Yếu 2 28.60 1 16.70 2 33.30 1 14.30 6 23.10
5 Kém 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Kết quả ở bảng 2 cho thấy trình
độ TLCM của VĐV ở các đơn vị là
tương đương nhau, sự khác biệt
không có ý nghĩa thống kê
(P>0.05).

Sau đó chúng tôi tiến hành đối
chiếu thành tích đạt được với bảng
điểm tổng hợp để đánh giá xếp loại
trình độ TLCM đạt được của VĐV,
kết quả được thể hiện ở bảng 3.

Kết quả ở bảng 3 cho thấy: Chỉ
có 01 VĐV đạt trình độ TLCM ở
mức khá (chiếm tỷ lệ 3.8%);
Không có VĐV nào đạt trình độ
TLCM loại giỏi; Số VĐV có trình
độ TLCM đạt mức trung bình là 19

(Bài nộp ngày 31/5/2024, phản biện ngày 18/7/2024, duyệt in ngày 28/8/2024
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Kiểm tra năng lực vận động, trình độ tập luyện, đánh
giá trình độ TLCM là một trong những nhiệm vụ quan

trọng của qui trình huấn luyện
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VĐV, chiếm tỷ lệ 73.1%, và ở mức yếu có 6
VĐV, chiếm tỷ lệ 23.1%. Như vậy, thực trạng
trình độ TLCM của nam VĐV Bóng bàn lứa
tuổi 14-15 tại các trung tâm được khảo sát ở
phía Bắc chủ yếu ở mức trung bình và yếu, dẫn
đến chưa thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn
của xu thế huấn luyện Bóng bàn hiện đại.

KEÁT LUAÄN
Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 09 test

thuộc 3 nhóm tố chất TLCM đặc trưng của nam
VĐV Bóng bàn lứa tuổi 14-15. Các test được
lựa chọn đảm bảo được các yêu cầu của test để
đánh giá trình độ TLCM cho nam VĐV Bóng
bàn lứa tuổi 14-15.

Thực trạng trình độ TLCM của nam VĐV
Bóng bàn lứa tuổi 14-15 tại các trung tâm phía
Bắc chủ yếu ở mức độ trung bình và yếu đã ảnh
hưởng không nhỏ tới hiệu quả tập luyện và thi
đấu của VĐV.
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